SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
 TRƯỜNG THPT THƯỢNG CÁT                         
                                                             PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
                                                            MÔN GDCD KHỐI 12 ( Năm học: 2019 – 2020)
 TRẮC NGHIỆM (gồm 40 câu)
Câu 1. Quyền của mọi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lý hóa sản xuất; quyền sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực của đời sống xã hội thể hiện:
A. quyền học tập của công dân.                        B. quyền sáng tạo của công dân.
C. quyền phát triển của công dân                     D. quyền tự do của công dân.
Câu 2. Pháp luật quy định quyền sáng tạo của công dân bao gồm:
A. quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền hoạt động khoa học.
B. quyền sở hữu công nghiệp, quyền hoạt động khoa học, công nghệ.
C. quyền tác giả, quyền hoạt động khoa học, công nghệ.
D. quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền hoạt động khoa học, công nghệ.
Câu 3. Dựa trên quy định của pháp luật về quyền sáng tạo, công dân có thể tạo ra nhiều tác phẩm và công trình trong lĩnh vực:
A. khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.
B. khoa học xã hội và nhân văn; khoa học kỹ thuật.
C. khoa học tự nhiên và khoa học kĩ thuật.
D. khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và khoa học kĩ thuật.
Câu 4. Quyền nào dưới đây thể hiện quyền sáng tạo của công dân?
A. Học tập suốt đời.                     		B. Được cung cấp thông tin về chăm sóc sức khỏe.
C. Tự do nghiên cứu khoa học.   		D. Khuyến khích để phát triển tài năng.
Câu 5. Quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền hoạt động khoa học, công nghệ là nội dung của:
A. quyền học tập của công dân.                       B. quyền sáng tạo của công dân.
C. quyền phát triển của công dân.                   D. quyền tự do của công dân.
Câu 6. Công dân được sống trong môi trường xã hội tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức; có mức sống đầy đủ về vật chất; được học tập, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa; được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe; được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng là thể hiện:
A. quyền học tập của công dân.                      B. quyền sáng tạo của công dân.
C. quyền phát triển của công dân.                  D. quyền tự do của công dân.
Câu 7. Biểu hiện quyền được phát triển của công dân là công dân:
A. được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện.
B. có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.
C. có quyền được tự do sáng tạo các tác phẩm của mình.
D. được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện và có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.
Câu 8. Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền được phát triển của công dân?
A. Công dân có quyền học bất cứ ngành nghề nào.
B. Công dân có quyền được học trước tuổi, học vượt lớp.
C. Công dân có quyền tự do sáng tác các tác phẩm của mình.
D. Công dân được khuyến khích để sáng tạo.
Câu 9. Công dân được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện là thể hiện:
A. quyền học tập của công dân.                    	B. quyền sáng tạo của công dân.
C. quyền được phát triển của công dân.       	D. quyền tự do của công dân.
Câu 10. Công dân được hưởng sự chăm sóc về y tế; được tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng; những người giỏi, có năng khiếu được ưu tiên tuyển chọn vào các trường đại học là thể hiện:
A. quyền học tập của công dân.                   	 B. quyền sáng tạo của công dân.

C. quyền phát triển của công dân.               	 D. quyền tự do của công dân.
Câu 11. Công dân được khuyến khích để phát triển tài năng là thể hiện:
A. quyền học tập của công dân.                         	 B. quyền sáng tạo của công dân.
C. quyền được phát triển của công dân.            	 D. quyền tự do của công dân.
Câu 12. Thực hiện tốt quyền được phát triển sẽ đem lại:
A. sự phát triển toàn diện của công dân.               B. sự công bằng, bình đẳng.
C. cơ hội học tập của công dân.                            D. nâng cao dân trí.
Câu 13. Để đảm bảo thực hiện quyền học tập của công dân, Nhà nước cần phải
A. đảm bảo những điều kiện để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.
B. thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng được học hành.
C. khuyến khích phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu kho học.
D. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả.
Câu 14. Nhà nước ban hành chính sách, pháp luật, thực hiện đồng bộ các biện pháp cần thiết; thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng được học hành nhằm:
A. khuyến khích, phát huy sự sáng tạo của công dân	.B. đảm bảo công bằng trong giáo dục.
C. phát triển đất nước.                                          D. bảo đảm quyền học tập của công dân.
Câu 15. Nhà nước ban hành chính sách về học phí, học bổng để giúp đỡ, khuyến khích người học nhằm:
A. khuyến khích, phát huy sự sáng tạo của công dân. B. đảm bảo quyền học tập của công dân.
C. đảm bảo công bằng trong giáo dục.                        D. phát triển đất nước.
Câu 16. Nhà nước ban hành chính sách giúp đỡ học sinh nghèo; học sinh là con em liệt sĩ, thương binh; trẻ tàn tật, mồ côi, không nơi nương tựa; học sinh dân tộc thiểu số; học sinh vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn nhằm:
A. khuyến khích, phát huy sự sáng tạo của công dân.    B. đảm bảo công bằng trong giáo dục.
C. đảm bảo quyền học tập của công dân.                        D. phát triển đất nước.
Câu 17. Công dân cần có ý thức và mục tiêu học tập đúng đắn; có ý chí vươn lên để:
A. thực hiện tốt quyền học tập của mình.
B. đảm bảo quyền bình đẳng của công dân.
C. có thể tạo ra nhiều sản phẩm vật chất và tinh thần cho xã hội.
D. phát triển đất nước.
Câu 18. Để đảm bảo và thực hiện quyền sáng tạo của công dân, Nhà nước cần phải:
A. đảm bảo điều kiện để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.
B. thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.
C. khuyến khích phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.
D. tạo điều kiện để ai cũng được học hành.
Câu 19. Nhà nước ban hành chính sách, pháp luật, thực hiện đồng bộ các biện pháp cần thiết khuyến khích, phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học nhằm:
A. khuyến khích, phát huy sự sáng tạo của công dân. B. đảm bảo công bằng trong giáo dục.
C. phát triển đất nước.                                             D. đảm bảo quyền sáng tạo của công dân.
Câu 20. Nhà nước ban hành những chính sách chăm lo điều kiện làm việc, lợi ích vật chất và tinh thần của người nghiên cứu, phát minh và ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm:
A. đảm bảo quyền sáng tạo của công dân.
B. tạo điều kiện cho người giỏi phát huy năng lực của mình.
C. đảm bảo công bằng trong giáo dục.
D. phát triển đất nước.
Câu 21. Nhà nước ban hành những chính sách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả đối với phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật và tác phẩm, công trình khoa học nhằm:
A. tạo điều kiện cho người giỏi phát huy năng lực của mình.
B. đảm bảo quyền sáng tạo của công dân.
C. đảm bảo công bằng trong giáo dục.
D. phát triển đất nước.
Câu 22. Công dân cần có ý chí vươn lên, luôn chịu khó tìm tòi và phát huy tính sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất để:

A. thực hiện quyền sáng tạo của mình.
B. đảm bảo quyền bình đẳng trong học tập của công dân.
C. có thể tạo ra nhiều sản phẩm vật chất và tinh thần cho xã hội.
D. phát triển đất nước.
Câu 23. Theo quy định của pháp luật, nguyên tắc nào dưới đây không áp dụng khi thực hiện giao kết hợp đồng lao động?
A. Ủy quyền.	B. Trực tiếp.	C. Bình đẳng.	D. Tự nguyện.
Câu 24. Giám đốc công ty S quyết định cho chị T sang làm công việc nặng nhọc, thuộc danh mục mà pháp luật quy định"không được sử dụng lao động nữ" trong khi công ty vẫn có lao động nam để làm công việc này. Quyết định của giám đốc công ty S đã xâm phạm tới quyền nào dưới đây?
A. Quyền ưu tiên lao động nữ.
B. Quyền lựa chọn việc làm của lao động nữ.
C. Quyền bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động.
D. Quyền bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.
Câu 25. Yếu tố giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất trong quá trình sản xuất của cải vật chất là
A. công cụ lao động.	B. sức lao động.	C. đối tượng lao động.	D. tư liệu lao động.
Câu 26. Vì bị ông N là bố anh K, đối thủ của mình trong một cuộc thi thiết kế thời trang, đe dọa giết nên anh T hoảng sợ buộc phải kí cam kết dừng tất cả những hoạt động liên quan đến lĩnh vực thiết kế. Trong khi đó, anh K đã chủ động đề nghị và được chị S đồng ý chuyển nhượng quyền sử dụng thiết kế mới nhất của chị. Sau đó, anh K tự nhận mình là tác giả rồi gửi thiết kế đó tham dự cuộc thi trên. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền sáng tạo của công dân?
A. Anh K, ông N và chị S.	B. Anh K và ông N.
C. Anh K, chị S, ông N và anh T.	D. Anh K và chị S.
Câu 27. Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
A. Đe dọa giết người.	B. Khống chế tội phạm.
C. Theo dõi nạn nhân.	D. Bắt cóc con tin.
Câu 28. Trong các hoạt động sau, đâu là hoạt động khoa học, công nghệ ?
A. Tham gia các hội khuyến học ở các cấp xã, huyện, tỉnh
B. Đầu tư kinh phí cho việc nghiên cứu đề tài xử lí rác thải.
C. Khuyến khích tổ chức các ngày lễ hội truyền thống.
D. Mở rộng mạng lưới thư viện các trường học.
Câu 29. Vì quán cà phê của mình khách ít trong khi quán đối diện của nhà anh H và T khách lại rất đông nên anh K đã thuê N và M  ngày nào cũng quậy phá quán của anh H. Trong trường hợp này ai đã vi phạm  pháp luật cạnh tranh lành mạnh?
A. K,  N và M	B. K, H và M	C. K, H và M	D. H, K, T và M
Câu 30. Theo quy định của pháp luật, bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải
A. thực hiện việc tranh tụng.	B. có người thân bảo lãnh.
C. hủy bỏ đơn tố cáo.	D. chịu trách nhiệm pháp lí.
Câu 31. Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật
A. bảo vệ.	B. điều phối.	C. bảo mật.	D. điều tiết.
Câu 32.  Nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội không được thể hiện ở việc
A. thúc đẩy xu hướng độc quyền.	B. phòng, chống tệ nạn xã hội.
C. kiềm chế gia tăng dân số.	D. chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Câu 33. “Mọi nguời đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp phù hợp với khả năng của mình”. Điều này thể hiện:
A. Quyền bình đẳng trong lao động.
B. Quyền bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.

C. Quyền bình đẳng trong thực hiện quyền lao động.
D. Quyền bình đăng trong lao động giũa lao động nam và lao động nữ
Câu 34. Vì con trai là anh C kết hôn đã nhiều năm mà chưa có con nên bà G mẹ anh đã thuyết phục con mình bí mật nhờ chị D vừa li hôn mang thai hộ. Phát hiện việc anh C sống chung như vợ chồng với chị D là do bà G sắp đặt, chị H vợ anh đã tự ý rút toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình rồi bỏ đi khỏi nhà. Thương con, bà T mẹ chị H sang nhà thông gia mắng chửi bà G. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
A. Bà G, anh C, bà T và chị H.	B. Bà G, chị D và anh C.
C. Bà G, anh C và chị H.	D. Bà G, anh C, chị H và chị D.
Câu 35. Luận điểm nào sau đây không đúng khi nói về quyền bình đẳng tôn giáo?
A. Người đã theo một tín ngưỡng tôn giáo không có quyền bỏ để theo một tín ngưỡng tôn giáo khác.
B. Người theo tôn giáo có quyền hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.
C. Công dân có quyền không theo bất cứ một tôn giáo nào.
D. Người theo tín ngưỡng tôn giáo có quyền hoạt động theo tín ngưỡng tôn giáo đó.
Câu 36. Bạn Minh thắc mắc, tại sao Hiến pháp và Luật giáo dục đều quy định công dân có quyền và nghĩa vụ học tập? Em sẽ sử dụng đặc trưng nào dưới đây của pháp luật để giải thích cho bạn Minh?
A. Tính quy phạm phổ biến	B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức
C. Tính quyền lực	D. Tính bắt buộc chung
Câu 37. Trong các quy tắc sau, quy tắc nào là quy phạm pháp luật?
A. Phải biết yêu thương, giúp đỡ người hoạn nạn.
B. Người tham gia giao thông đến giao lộ gặp đèn đỏ phải dừng lại.
C. Mọi người đến nơi tôn nghiêm phải biết giữ trật tự.
D. Học sinh đến trường phải tuân thủ nội quy nhà trường.
Câu 38. Công dân biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi
A. địa phương.	B. cơ sở.	C. khu vực.	D. cả nước.
Câu 39. X mượn xe mô tô của chị Q chở bạn gái đi tham quan, do bị thua cá độ, X đã mang xe của chị Q đi cầm đồ để lấy tiền. Trong trường hợp trên, X đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?
A. Hành chính.	B. Kỉ luật.	C. Hình sự.	D. Dân sự.
Câu 40. Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, chị A viết phiếu bầu và bỏ phiếu vào hòm phiếu giúp cụ K là người không biết chữ. Sau đó, chị A phát hiện anh B và anh C cùng bàn bạc, thống nhất viết phiếu bầu giống nhau nên yêu cầu hai người làm lại phiếu bầu. Tuy nhiên, anh B và anh C không đồng ý và mỗi người tự tay bỏ phiếu của mình vào hòm phiếu rồi ra về. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp?
A. Anh B và anh C.	B. Chị A, cụ K và anh C.
C. Chị A và cụ K.	D. Chị A, anh B và anh C.


